
GVCN: Nguyễn Thị Hường - KHTN 2: Môn học lựa chọn: Lí, Hóa, sinh, Tin

TT Số báo danh Lớp Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số điện thoại Ghi chú

1 016003 10A7 TRẦN HÀ AN 22/07/2008 Nữ

2 016057 10A7 NGUYỄN VIỆT ANH 23/03/2008 Nam

3 016109 10A7 NGUYỄN BẢO CHÂU 28/09/2008 Nữ

4 016186 10A7 MAI THÀNH ĐẠT 03/12/2008 Nam

5 016188 10A7 NGUYỄN ĐÌNH ĐẠT 04/01/2008 Nam

6 016193 10A7 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 16/02/2008 Nam

7 018255 10A7 VĂN THÀNH ĐẠT 30/07/2008 Nam

8 016204 10A7 VŨ AN ĐÔNG 21/05/2008 Nam

9 018230 10A7 PHẠM TIẾN DŨNG 25/10/2008 Nam

10 016226 10A7 NGUYỄN THU GIANG 22/11/2008 Nữ

11 016232 10A7 HOÀNG THỊ THU HÀ 20/01/2008 Nữ

12 018309 10A7 NGUYỄN LÊ HẢI HÀ 21/11/2008 Nam

13 016255 10A7 ĐINH BẢO HÂN 10/08/2008 Nữ

14 016249 10A7 NGUYỄN THỊ THÚY HẠNH 07/08/2008 Nữ

15 018346 10A7 NGUYỄN GIA HIỂN 09/06/2008 Nam

16 016277 10A7 VŨ XUÂN HIẾU 14/07/2008 Nam

17 016282 10A7 PHẠM NGỌC HOA 03/08/2008 Nữ

18 Tuyển thẳng 10A7 LÊ VŨ DUY HOÀNG 31/10/2008 Nam

19 018358 10A7 NGUYỄN HUY HOÀNG 29/08/2008 Nam

20 018370 10A7 LÊ ĐỨC HUY 08/02/2008 Nam

21 016322 10A7 LÊ THỊ HUYỀN 01/10/2008 Nữ

22 016330 10A7 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 01/11/2008 Nữ

23 016356 10A7 NGUYỄN KIM AN KHÁNH 12/09/2008 Nam

24 016372 10A7 VŨ HUY KIÊN 18/11/2008 Nam

25 016379 10A7 NGUYỄN TÙNG LÂM 19/01/2008 Nam

26 014411 10A7 PHẠM KHÁNH LÂM 19/06/2008 Nam

27 126053 10A7 NGUYỄN KHÁNH LINH 02/09/2008 Nữ

28 016413 10A7 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 14/08/2008 Nữ

29 016415 10A7 NGUYỄN THÙY LINH 23/06/2008 Nữ

30 016418 10A7 PHAN DIỆU LINH 04/08/2008 Nữ

31 016455 10A7 PHẠM TRỊNH THANH MAI 09/03/2008 Nữ

32 018564 10A7 LÊ NHẬT MINH 14/07/2008 Nam

33 017029 10A7 LẠI ĐỨC NAM 07/10/2008 Nam

34 017031 10A7 LÊ QUANG NAM 20/11/2008 Nam

35 017068 10A7 HOÀNG ÁNH NGUYỆT 11/06/2008 Nữ

36 017079 10A7 NGUYỄN NGỌC NHI 26/06/2008 Nữ

37 019134 10A7 LÊ ĐÌNH PHÚC 13/02/2008 Nam

38 019162 10A7 DƯƠNG MINH QUANG 20/01/2008 Nam

39 019252 10A7 NGUYỄN LÊ THIÊN THƯ 03/11/2008 Nữ

40 019238 10A7 NGUYỄN THU THỦY 01/02/2008 Nữ

41 017229 10A7 VŨ HUYỀN TRANG 16/11/2008 Nữ

42 017235 10A7 DƯƠNG MINH TRÍ 11/12/2008 Nam

43 017289 10A7 NGUYỄN THỊ VÂN 24/08/2008 Nữ

44 017323 10A7 PHẠM PHƯƠNG VY 06/09/2008 Nữ

Nữ: 21

Nam: 23

                                                               Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2023

Số điện thoại: 0973.095.566

          Chuyên đề tự chọn: Toán, Văn, Lí
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